




DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG THUỘC 

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày      tháng 5 năm 2024  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) 
 

 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ 

tục hành 

chính cũ 

Tên thủ 

tục hành 

chính mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Cách thức thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 

1 1.000871 Thủ tục xét 

tặng “Giải 

thưởng Hồ 

Chí Minh” 

về văn 

học, nghệ 

thuật 

Thủ tục xét 

tặng “Giải 

thưởng Hồ 

Chí Minh” 

về văn học, 

nghệ thuật 

Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và 

trả kết quả: Từ 

thứ hai đến thứ 

sáu  hàng tuần 

(sáng từ 07 giờ 

30 phút đến 12 

giờ 00 phút; 

chiều từ 13 giờ 

00 phút đến 16 

giờ 30 phút), trừ 

ngày lễ, tết. 

Thời gian giải 

quyết: 305 ngày, 

trong đó: 

- Thời gian tổ 

chức hoạt động 

xét tặng “Giải 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công của 

tỉnh 

Hồ sơ được nộp 

theo các 

phương thức 

sau đây: 

- Nộp trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích; 

- Qua  Cổng 

dịch vụ công 

của tỉnh tại địa 

chỉ: 

https://dichvuco

ng.baria-

vungtau.gov.vn 

(DVCTT Một 

phần) 

Không - Luật Thi đua, 

khen thưởng số 

06/2022/QH15 

ngày 15 tháng 6 

năm 2022, có hiệu 

lực thi hành từ 

ngày  01 tháng 01 

năm 2024; 

- Nghị định số 

36/2024/NĐ-CP 

ngày 4 tháng 4 

năm 2024 của 

Chính phủ về việc 

quy định chi tiết 

xét tặng “Giải 

thưởng Hồ Chí 

Minh”, “Giải 

thưởng Nhà nước” 

Những nội dung 

còn lại của TTHC 

này thực hiện 

theo Quyết định 

số 1158/QĐ-

BVHTTDL ngày 

25 tháng 4 năm 

2024 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch về việc 

công bố thủ tục 

hành chính mới 

ban hành và được 

sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực Thi 

đua khen thưởng 

thuộc phạm vi 

chức năng quản 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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thưởng Hồ Chí 

Minh” về 

văn học, nghệ 

thuật tại Hội 

đồng cấp cơ sở 

không quá 80 

ngày; 

- Thời gian tổ 

chức hoạt động 

xét tặng “Giải 

thưởng Hồ Chí 

Minh” về 

văn học, nghệ 

thuật tại Hội 

đồng chuyên 

ngành cấp Nhà 

nước không quá 

115 ngày; 

- Thời gian tổ 

chức hoạt động 

xét tặng “Giải 

thưởng Hồ Chí 

Minh” 

về văn học, nghệ 

thuật tại Hội 

đồng cấp Nhà 

nước không quá 

110 ngày.  

(Trường hợp hồ 

về văn học, nghệ 

thuật, có hiệu lực 

thi hành từ ngày 20 

tháng 5 năm 2024. 

 

lý của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch. 
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sơ không hợp lệ, 

Sở Văn hóa và 

Thể thao hướng 

dẫn để tác giả, 

người đại diện 

hợp pháp hoàn 

thiện hồ sơ. 

Trong thời hạn 

07 ngày tính từ 

khi nhận lại hồ 

sơ, tác giả nộp 

hồ sơ đã hoàn 

thiện đến cơ 

quan tiếp nhận). 

2 1.000564 Thủ tục xét 

tặng “Giải 

thưởng 

Nhà nước” 

về văn 

học, nghệ 

thuật 

Thủ tục xét 

tặng “Giải 

thưởng Nhà 

nước” về 

văn học, 

nghệ thuật 

Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và 

trả kết quả: Từ 

thứ hai đến thứ 

sáu  hàng tuần 

(sáng từ 07 giờ 

30 phút đến 12 

giờ 00 phút; 

chiều từ 13 giờ 

00 phút đến 16 

giờ 30 phút), trừ 

ngày lễ, tết. 

Thời gian giải 

quyết: 305 ngày, 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công của 

tỉnh 

Hồ sơ được nộp 

theo các 

phương thức 

sau đây: 

- Nộp trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích; 

- Qua  Cổng 

dịch vụ công 

của tỉnh tại địa 

chỉ: 

https://dichvuco

Không - Luật Thi đua, 

khen thưởng số 

06/2022/QH15 

ngày 15 tháng 6 

năm 2022, có hiệu 

lực thi hành từ 

ngày  01 tháng 01 

năm 2024; 

- Nghị định số 

36/2024/NĐ-CP 

ngày 4 tháng 4 

năm 2024 của 

Chính phủ về việc 

quy định chi tiết 

Những nội dung 

còn lại của TTHC 

này thực hiện 

theo Quyết định 

số 1158/QĐ-

BVHTTDL ngày 

25 tháng 4 năm 

2024 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch về việc 

công bố thủ tục 

hành chính mới 

ban hành và được 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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trong đó: 

- Thời gian tổ 

chức hoạt động 

xét tặng “Giải 

thưởng Hồ Chí 

Minh” về 

văn học, nghệ 

thuật tại Hội 

đồng cấp cơ sở 

không quá 80 

ngày; 

- Thời gian tổ 

chức hoạt động 

xét tặng “Giải 

thưởng Hồ Chí 

Minh” về 

văn học, nghệ 

thuật tại Hội 

đồng chuyên 

ngành cấp Nhà 

nước không quá 

115 ngày; 

- Thời gian tổ 

chức hoạt động 

xét tặng “Giải 

thưởng Hồ Chí 

Minh” 

về văn học, nghệ 

thuật tại Hội 

ng.baria-

vungtau.gov.vn 

(DVCTT Một 

phần) 

xét tặng “Giải 

thưởng Hồ Chí 

Minh”, “Giải 

thưởng Nhà nước” 

về văn học, nghệ 

thuật, có hiệu lực 

thi hành từ ngày 20 

tháng 5 năm 2024. 

 

sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực Thi 

đua khen thưởng 

thuộc phạm vi 

chức năng quản 

lý của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch. 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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đồng cấp Nhà 

nước không quá 

110 ngày.  

(Trường hợp hồ 

sơ không hợp lệ, 

Sở Văn hóa và 

Thể thao hướng 

dẫn để tác giả, 

người đại diện 

hợp pháp hoàn 

thiện hồ sơ. 

Trong thời hạn 

07 ngày tính từ 

khi nhận lại hồ 

sơ, tác giả nộp 

hồ sơ đã hoàn 

thiện đến cơ 

quan tiếp nhận). 

 




